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Bài 1. 
Cho hàm số 
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1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2.
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng 2x – y + m = 0 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt mà 2 tiếp tuyến  của (C) tại đó song song với nhau.

Bài 2. 
Giải phương trình 
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)

2

2

xx

2

2

211x

-=

++


Bài 3.
Tính tích phân 
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Bài 4.
Trong không gian toạ độ Oxyz cho điểm A(0; 1; 2) và hai đường thẳng
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1.
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, đồng thời song song với d1 và d2.

2.
Tìm toạ độ các điểm M thuộc d1, N thuộc d2 sao cho ba điểm A, M, N thẳng hàng.

Bài 5.
Tìm các số thực x và y biết: 
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Bài 6.
Giải hệ phương trình 
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HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài 1.

1.
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C): 
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TXĐ: 
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Đạo hàm: 
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 hàm số nghịch biến trên từng khoảng: 
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và hàm số không có cực trị


Giới hạn và tiệm cận:
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 x = 2 là tiệm cận đứng
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 y = 2 là tiệm cận ngang



Bảng biến thiên:
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Đồ thị:



Giao điểm với Oy: 
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Giao điểm với Ox: 
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[image: image23]

2.
Tìm m.


Phương trình hoành độ giao điểm của (d): y = 2x + m và (C) là:
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(d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt 
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 (1) có 2 nghiệm phân biệt 
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Suy ra (d) luôn cắt (C) tại 2 điểm phân biệt với 
[image: image29.wmf]m

"

.



Gọi A và B là 2 giao điểm của (d) và (C).Khi đó hoành độ của A và B là 2 nghiệm của (1)
(1) có nghiệm là:
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Ta có: 
[image: image32.wmf](
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Tiếp tuyến tại A và B song song với nhau khi và chỉ khi:
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Vậy m = -2 là giá trị cần tìm.

Bài 2. Giải phương trình 
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Điều kiện: 
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Ta có:


[image: image37.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

22

x4x

1x411xx

2

211x

x4x41xxx41xxx42

  

-

Û=Û-++=

++

Û-+-+=Û-+=-+





[image: image38.wmf]2

2

115

xx4x0,x

24

 

æö

-+=-+>"

ç÷

èø




Th1. 
[image: image39.wmf]x40x4

-£Û£






[image: image40.wmf](

)

x41x0

-+£

 và 
[image: image41.wmf]2

xx40

-+>

 nên (2) vô nghiệm


Th2. 
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Vì 
[image: image45.wmf](
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 vô nghiệm.



Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Bài 3. Tính tích phân 
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Đặt 
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Tính 
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Vậy 
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Bài 4. 


1.
Phương trình mp(P)



VTCP của d1 là 
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VTCP của d2 là 
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Mp(P) đi qua A(0; 1; 2), đồng thời song song với d1 và d2 nên (P) có VTPT là 
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Phương trình mp(P) là:
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2.
Ta  có:
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A, M, N thẳng hàng 
[image: image60.wmf](
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Từ (1), (2) và (3) suy ra: 
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 M(0; 1; -1), N(0; 1; 1).



Vậy M(; 1; -1), N(0; 1; 1) thì A, M, N thẳng hàng.
Bài 5. Ta có:
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Bài 6. 
[image: image66.wmf]2
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Điều kiện: 
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Ta có:
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Đặt 
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(1) trở thành: 
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- Với t = 1 ta có:  
[image: image73.wmf]555
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- Với t = 0 ta có:  
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- Với t = -2 ta có: 
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Kết hợp với điều kiện (*), nghiệm của phương trình (1) là: 
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